


Họ tên:………………………………………………………1C
PHẦN I. Khoanh  vào đáp án đúng

Câu 1 . Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm của 30 + 60  ...  80 là:

A. >


             B  . <

                            C. =

Câu 2  .Số nhỏ nhất  trong các số: 80 , 40 , 70 , 20,  50 là:

A.  20


 B.   70


C. 50


D.80


E.70
Câu 3   
a, Dãy số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
	A. 45, 52, 34
	B. 61, 59, 76 
	C. 90, 87, 63 


b, Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
	A. 60, 58, 45
	B. 42, 53, 66 
	C. 70, 82, 67 


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	4 + 93
	5 + 64
	18 – 8 
	96 –55 
	11 + 81 
	12 + 17
	13 + 45
	99 – 3 

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


Bài 2. Tính:

	40 + 25 + 2 =……….
	60 + 37 + 1 =……..
	10 + 3 + 4 = ….…
	12 + 6 – 2 = ……

	98 – 58 + 5 =……
	15 + 50 – 25 =……
	15 – 3 + 7 = ……
	17 – 7 + 5 = …….


Bài 3. >,<,=? 

	17 – 2 …. 16
	14 + 0 …. 17 – 3
	12 + 0 …. 12 – 0

	16 + 1 …. 15
	13 + 6 …. 19 – 1 
	4 + 13 …. 16 – 2 


Bài 4. Số?
                  + 2                       - 3                               + 2                        - 4

· 6                      - 2                            + 6                            - 3
Bài 5. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
+ Hôm nay là  thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2021.
+Hôm  qua là  thứ ……………… ngày  …….…. tháng 4 năm 2021.
+Ngày mai là thứ ……………… ngày  ………… tháng 4 năm 2021.
+ Ngày kia là thứ . ………  …… ngày  ………… tháng 4 năm 2021.

+ Ngày kìa là thứ . ……….…… ngày  ……….… tháng 4 năm 2021.
+ Mẹ đi công tác Sài Gòn 1 tuần và 10 ngày. Hỏi mẹ đi công tác tất cả bao nhiêu ngày? ……………………………………………
b) Viết các số 34 ; 27 ; 92 ; 59:

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:    ……… ; ………; ……… ; ………

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:    ……… ; ………; ……… ; ………
Bài 6. Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Mai hái được 33 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông  hoa? 



………………………………………………………………..

Bài 1.Tính:
	44 + 20 = ……..
	60 – 50 = …….
	62 + 37 = ….….
	10 – 10 = ……...

	66 + 12 = ……...
	99 – 55 = …….
	20 + 50 = ……..
	44 + 44 = ……..

	86 – 34 = ……….
	97 – 50 = ………...
	60 – 40 = …….…..

	86 – 52 = ………..
	50 + 47 = ………..
	60 + 40 = …….….

	52 + 34 = ………
	68 – 34 = ………...
	100 – 40 = ………..

	97 – 47 =………..
	34 + 34 = ………..
	100 – 60 = ………..


Bài 2.Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.
         42 + 22 = 64                            86 - 11 > 77 + 11           
           92 + 3 = 98                           44 – 12  <  33 + 26
	Bài 3: Số?
	

	…….…+ 23 = 46
	98 - ……... = 34
	6 + …….. = 17

	78 - ……….. = 70
	……….. – 71 = 12
	………..+ 34 = 67

	90 - ……….. = 70
	76 - …….. = 0
	54 - ……... = 54

	Bài 4: tính
	
	

	40 + 30 + 8 = …..
	70 – 30 + 2 = ….
	97 - 7 – 40 = …

	50 + 40 + 7 = ….
	90 – 50 + 4 = …
	97 – 40 – 7 = …

	Bài 5: <
>
=

40 + 5 …… 49 – 7

79 – 28 …… 65 – 14
	34 + 25 ….. 43 + 15

79 – 24 ….. 97 – 42
	32  + 16 .........  20
+ 28

24 +  35 .......... 78 - 21
37 - 17 ......... 56 – 3


Bài 6 : Cho các số : 99 , 7 , 22 , 62, 49, 67

a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : .......................................................

b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : .........................................................
Bài 7. a, Một sợi dây dài 59cm. Bố cắt đi 26cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?      .................................................................................................

.................................................................................................
b) Sợi dây thứ nhất dài 24 cm, sợi dây thứ hai dài 22 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?

………...............................................................................................
c) Trên cành có 47 con chim đang đậu, có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? 

…………………..……………………………………….

   .................................................................................................
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